
DANH SÁCH  
QUÝ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ 
Đoàn vận động viên xã Vũ Lễ tham gia các hoạt động Kỷ niệm 85 năm  

ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2025) 
 

TT Họ Và Tên Cơ quan/ Đơn vị Số tiền 

(VNĐ) 

1 Đ/c  Nguyễn Hữu Bình Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

2 Đ/c Đỗ Cường Thịnh Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

3 Đ/c Vũ Quang Hiển Phó BT ĐU, CT UBND xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

4 Đ/c Hoàng Quang Phiệt Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

5 Đ/c Đồng Thị Lệ Phó Chủ tịch HĐND xã Vũ Lễ 200.000đ 

6 Đ/c Trần Văn Doanh Chủ tịch UBMTTQ xã Vũ Lễ 200.000đ 

7 Đ/c Đào Thị Thuỳ Linh Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vũ Lễ 200.000đ 

8 Đ/c Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Phòng VH – XH xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

9 Hoàng Văn Thủy Trưởng Phòng Kinh tế xã Vũ Lễ 500.000đ 

10 Đ/c Dương Công Đạt  Phó Chánh VP HĐND&UBND xã Vũ Lễ 500.000đ 

11 Đ/c Đặng Minh Đức Chủ nhiệm UBKT xã Vũ Lễ 500.000đ 

12 Đ/c Lương Đình Bộ Chánh VP ĐU xã Vũ Lễ 300.000đ 

13 Đ/c Phùng Văn Thư Chủ tịch Hội ND xã Vũ Lễ 300.000đ 

14 Đ/c Dương Văn Kiên Bí thư đoàn xã Vũ Lễ 300.000đ 

15 Đ/c Hoàng Văn Hiệp Chủ tịch Hội CCB xã Vũ Lễ 200.000đ 

16 Đ/c Dương Thị Vân Phó ban Xây dựng Đảng xã Vũ Lễ 200.000đ 

17 Đ/c Bùi Thị Bắc Phó Chánh VP Đảng ủy xã Vũ Lễ 500.000đ 

18 Đ/c Dương Phúc Thanh Phó Ban Kinh tế - Ngân sách xã Vũ Lễ 200.000đ 

19 Đ/c Dương Hữu Khởi Phó Ban VHXH - HĐND xã Vũ Lễ 200.000đ 
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20 Đ/c Dương Hữu Khoa Chuyên viên TTPVHCC xã Vũ Lễ 200.000đ 

21 Đ/c Lộc Văn Yên Chuyên viên TTPVHCC xã Vũ Lễ 200.000đ 

22 Đ/c Dương Công Sơn Chuyên viên UBKT xã Vũ Lễ 300.000đ 

23 Đ/c Dương Thị Nga Chuyên viên TTPVHCC xã Vũ Lễ 200.000đ 

24 Đ/c Dương Hữu Phong CV Ban Xây dựng Đảng xã Vũ Lễ 200.000đ 

25 Đ/c Dương Thị Ngân  Chuyên viên Văn phòng ĐU xã Vũ Lễ 200.000đ 

26 Đ/c Hồ Thị Toàn Chuyên viên Văn phòng ĐU xã Vũ Lễ 200.000đ 

27 Đ/c Hoàng Xuân Tiên Chuyên viên Văn phòng ĐU xã Vũ Lễ 200.000đ 

28 Đ/c Dương Thị Hoa Bưu điện xã Vũ Lễ 200.000đ 

29 Đ/c Hoàng Ngọc Tri Lái xe UBND xã Vũ Lễ 200.000đ 

30 Đ/c Đồng Văn Đảng CV Phòng Kinh tế xã Vũ Lễ 200.000đ 

31 Đ/c Hoàng Văn Tới CV Phòng Kinh tế xã Vũ Lễ 200.000đ 

32 Đ/c Lăng Văn Ngọc Phó Chủ nhiệm UBKT xã Vũ Lễ 200.000đ 

33 Đ/c Dương Công Tý Chuyên viên Uỷ viên UBKT xã Vũ Lễ 200.000đ 

34 Đ/c Nông Văn Tụ Chuyên viên Uỷ viên UBKT xã Vũ Lễ 200.000đ 

35 Đ/c Hoàng Thị Lơ Chuyên viên UBMTTQ xã Vũ Lễ 200.000đ 

36 Đ/c Lộc Đình Vưu CV Ban VHXH - HĐND xã Vũ Lễ 200.000đ 

37 Đ/c Trần Tế Hanh Chuyên viên UBMTTQ xã Vũ Lễ 200.000đ 

38 Đ/c Dương Minh Chiến Chuyên viên Phòng VHXH xã Vũ Lễ 200.000đ 

39 Đ/c Chu Thị Hiến Chuyên viên TTPVHCC xã Vũ Lễ 100.000đ 

40 Đ/c Lương Thanh Tùng Chuyên viên TTPVHCC xã Vũ Lễ 200.000đ 

41 Đ/c Dương Mạnh Cường Chuyên viên MTTQVN xã Vũ Lễ 500.000đ 

42 Đ/c Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Vũ Lễ 200.000đ 

43 Dương Công Vượng Phó Giám đốc TTPVHCC xã Vũ Lễ 500.000đ 



44 Tô Văn Quyền Chuyên viên MTTQVN xã Vũ Lễ 200.000đ 

45 Hà Hồng Chuyên CV VP HĐND&UBND xã Vũ Lễ 200.000đ 

46 Dương Công Sáu CV VP HĐND&UBND xã Vũ Lễ 200.000đ 

47 Dương Công Tài CV VP HĐND&UBND xã Vũ Lễ 200.000đ 

48 Dương Văn Bằng CV VP HĐND&UBND xã Vũ Lễ 200.000đ 

49 Hoàng Văn Huy Chỉ huy trưởng BCHQS xã Vũ Lễ 200.000đ 

50 Hoàng Hữu Thịnh CV Trung tâm PVHCC xã Vũ Lễ 200.000đ 

51 Hoàng Công Hòa Trưởng Ban Xây dựng ĐU xã Vũ Lễ 500.000đ 

52 Nông Văn Hưởng Chánh VP HĐND&UBND xã Vũ Lễ 500.000đ 

53 Dương Ngọc Tuyền Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Vũ Lễ 500.000đ 

54 Tập thể Trường Mầm non 

Vũ Sơn 

Trường Mầm Non  Vũ Sơn xã Vũ Lễ 750.000đ 

55 Tập thể Trường Mầm non 

Chiến Thắng 

Trường Mầm Non Chiến Thắng xã Vũ Lễ 750.000đ 

56 Dương Công Điệp Chuyên viên Phòng VHXH xã Vũ Lễ 200.000đ 

57 Nông Thị Phương Chuyên viên Phòng VHXH xã Vũ Lễ 200.000đ 

58 Ông Đỗ Viết Hoài  Chủ nhiệm CLB TDTT xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

59 Xưởng gỗ bóc Tuyền Trang thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ 500.000đ 

60 Anh Hoàng Quốc Việt thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

61 Trại chồn Trọng Hương thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

65 Xưởng đũa gỗ Đạo Hiền thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

66 Tập thể Trường TH&THCS 

Chiến Thắng 

Trường TH&THCS Chiến Thắng xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

67 Đ/c Dương Công Chung Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ 500.000đ 

68 Dương Thị Thùy  thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 300.000đ 

69 Anh Hoàng Mơ thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 



70 Chú Sơn Hựu thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 200.000đ 

71 Cô Huệ thôn Nà Danh xã, Vũ Sơn 100.000đ 

72 Em Luyện thôn Hồng Sơn, xã Vũ Lễ 100.000đ 

73 Gia đình Hiệu Lập thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 100.000đ 

74 Gia đình Tân Tuyền thôn Hương Cốc, xã Vũ Lễ 500.000đ 

75 Gia đình Lương Liễu thôn Nà Danh, xã Vũ Lễ 500.000đ 

76 Chú Phấn thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

77  Phạm Anh Vinh thôn Nà Tân, xã Vũ Lễ 100.000đ 

78 Gia đình Hải Thái thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 200.000đ 

79 Gia đình Hường Anh thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 600.000đ 

80 Chị Chi thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

81 Gia đình Huệ Hè thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

82 GĐ Ngân Điền  thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

83 GĐ Xuyến Thể thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

84 E Dương Công Nghĩa Bảo Vệ UBND xã Vũ Lễ 200.000đ 

85 GĐ Hồng Huệ thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

86 GĐ Hồng Sửu thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 100.000đ 

87 GĐ Thế Trang thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

88 Thầy Dũng thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 500.000đ 

89 GĐ  Dũng Thắm thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 300.000đ 

90 GĐ Hoà Hiền thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 300.000đ 

91 GĐ Kiềm Lê thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 300.000đ 

92 GĐ Thành Quỳnh thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 300.000đ 

93 GĐ Tiến Dân thôn Hông Vi, xã Vũ Lễ 300.000đ 

94 GĐ Long Thoa thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 300.000đ 

95 Quán Bia Giang Huê thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 200.000đ 

96 Anh Lê Lương thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 300.000đ 



97 Lê Mạnh Dương thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ  300.000đ 

98 Tóc Hà Nam thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 500.000đ 

99 Thầy Hoàng Quang Tuyên Giáo Viên THCS Vũ Sơn xã Vũ Lễ 300.000đ 

100 GĐ anh chị Sỹ Hiền thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ 1.000.000đ 

101 Gia Dụng Minh Thuỳ  thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 300.000đ 

102 GĐ Hùng Hoa thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 300.000đ 

103 Anh chị Phương Thục thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

104 Quán bia,Kraok Toản Hương thôn Hồng Minh, xãVũ Lễ 500.000đ 

105 Quầy Thuốc Thuỳ Anh Chợ Vũ Sơn xã Vũ Lễ 300.000đ 

106 Lương Thuỳ Trang Trại Lợn Nà Tân, xã Vũ Lễ 500.000đ 

107 Rèm màn Nguyễn Xoan xã Bắc Sơn 200.000đ 

108 GĐ Anh chị Luân Bống thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 400.000đ 

109 GĐ anh Hà Giang thôn Thống Nhất, xã Vũ Lễ 200.000đ 

110 Tập thể Trường THCS Vũ 
sơn 

Trường THCS Vũ Sơn xã Vũ Lễ 420.000đ 

111 Lương Việt Hoàng Trường THCS Chiến Thắng xã Vũ Lễ 200.000đ 

112 Dương Hữu Yên thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 500.000đ 

113 Đỗ Xuân Trường thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 500.000đ 

114 Ga Xuyên Châm thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

115 Hoàng Văn Thưởng thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 400.000đ 

116 Triệu Văn Quyết Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội xã Vũ 
Lễ 

1.400.000đ 

117 Phạm Hải Yến Giáo Viên MN Chiến Thắng xã Vũ Lễ 200.000đ 

118 GĐ Hiệp Diệp thôn Hồng Vi xã Vũ Lễ 200.000đ 

119 GĐ Chị Dung Ánh thôn Hồng Phong 1 xã Vũ Lễ 200.000đ 

120 Trâm Cafe thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 300.000đ 

121 Trịnh Thu Hiền thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 



122 Tạ Quang Huy thôn Hông Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

123 Trần Xuân Phúc  thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 200.000đ 

124 Triệu Long Dũng thôn Phúc Tiến, xã Vũ Lễ 200.000đ 

125 Đào Thị Thoa CV Phòng VH – XH xã Vũ Lễ 200.000đ 

126 Quầy Thuốc Chí Thuỳ thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 500.000đ 

127 Chú Hưng Đông thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

128 Nhà Hàng Hiệp Hoà thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 500.000đ 

129 GĐ Thuận Mai thôn Hồng Phong1, xã Vũ Lễ 300.000đ 

130 Hoàng Thị Hà thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

131 Anh Chỉnh  thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

132 Bác Cường Lịu thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ 300.000đ 

133 GĐ  Đoàn Nghi Lâm Đồng 500.000đ 

134 GĐ a Đạt Kim thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

135 Anh Quân Vời thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

136 Anh Hiệu Cúc thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

137 GĐ a Trung Hùng thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

138 GĐ c Nga Mạnh thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

139 GĐ a Hách Vắng thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 300.000đ 

140 Chị Hoài Trường thôn Nà Tân, xã Vũ Lễ 200.000đ 

141 GĐ Oanh Hoàn thôn Hồng Phong 1 xã Vũ Lễ 200.000đ 

142 GĐ Quỳnh Ngọc thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 300.000đ 

143 GĐ a Hải Nguyệt thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 200.000đ 

144 GĐ c Hoa Hân thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ 200.000đ 

145 Anh Thuỳ thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

146 GĐ a Dung Huệ thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

147 Cô Huyền Đoàn thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

148 Bà Phường thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 



149 GĐ chú Toàn Hạnh thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

150 Ly Huấn Xuân Mai HN 400.000đ 

151 GĐ c Hải Vui thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

152 GĐ c Dũng Thưa thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

153 Phạm Văn Việt thôn Nà Tân, xã Vũ Lễ 100.000đ 

154 Chị Hợi thôn Hồng Vy, xã Vũ Lễ 200.000đ 

155 GĐ c Vân Quỳnh thôn Hồng Phong 1, xã Vũ Lễ 200.000đ 

156 Tập thể Trường Mầm Non 

Vũ Lễ 

Trường Mầm Non Vũ Lễ xã Vũ Lễ 800.000đ 

157 A  Dương Văn Quỳnh thôn Hương Cốc, xã Vũ Lễ 500.000đ 

158 GĐ Huyền Thể thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 200.000đ 

159 Tập thể Trường THCS Vũ 
Lễ 

Trường THCS Vũ Lễ xã Vũ Lễ 540.000đ 

160 Tập thể Trường TH Vũ Sơn Trường TH Vũ Sơn xã Vũ Lễ 600.000đ 

161 A Cửu Hiền  thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ 500.000đ 

162 A Trần Văn Tuấn Xã Bắc Sơn 1.000.000đ 

 Tổng số tiền ủng hộ của mạnh thường quân 54.160.000đ 

 


